




1
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.0/20/90 366098

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

2
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.5/20/90 357451

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

3
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.0/20/90 357452

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

4
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.5/20/90 357453

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

5
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   4.0/20/90 357454

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

6
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   5.0/20/90 357455

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

7
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   6.0/20/90 357456

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

8
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   7.0/20/90 357457

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

9
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.0/40/90 366099

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

10
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.5/40/90 357458

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

11
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.0/40/90 357459

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

12
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.5/40/90 357460

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

13
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   4.0/40/90 357461

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

14
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   5.0/40/90 357462

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

15
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   6.0/40/90 357463

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

16
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   7.0/40/90 357464

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

17
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.0/60/90 366100

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

18
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.5/60/90 366101

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

19
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.0/60/90 366102

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

SWITZERLAND

STT TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT
NƯỚC

SẢN XUẤT
ĐỊA CHỈ CƠ SỞ SẢN XUẤTTÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

PHỤ LỤC: BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CHỦNG LOẠI
MÃ SẢN PHẨM

(Nếu có)

QUY CÁCH

ĐÓNG GÓI

(Nếu có)



Sĩ

20
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.5/60/90 366103

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

21
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   4.0/60/90 357465

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

22
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   5.0/60/90 357466

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

23
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   6.0/60/90 357467

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

24
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   7.0/60/90 357468

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

25
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.0/80/90 366104

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

26
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.5/80/90 357469

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

27
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.0/80/90 357470

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

28
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.5/80/90 357471

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

29
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   4.0/80/90 357472

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

30
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   5.0/80/90 357473

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

31
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   6.0/80/90 357474

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

32
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   7.0/80/90 357475

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

33
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.0/120/90 366105

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

34
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.5/120/90 357476

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

35
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.0/120/90 357477

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

36
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.5/120/90 357478

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

37
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   4.0/120/90 357479

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

38
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   5.0/120/90 357480

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

39
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   6.0/120/90 357481

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

40
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   7.0/120/90 357482

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

41 Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.0/150/90 366106 Biotronik AG Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy SWITZERLAND



Sĩ

42
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.5/150/90 366107

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

43
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.0/150/90 366108

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

44
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.5/150/90 366109

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

45
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   4.0/150/90 366110

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

46
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   5.0/150/90 366111

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

47
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   6.0/150/90 366112

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

48
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   7.0/150/90 366113

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

49
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.0/170/90 366114

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

50
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.5/170/90 357483

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

51
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.0/170/90 357484

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

52
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.5/170/90 357485

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

53
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   4.0/170/90 376272

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

54
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   5.0/170/90 376273

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

55
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   6.0/170/90 376274

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

56
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   7.0/170/90 376275

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

57
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.0/200/90 376276

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

58
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.5/200/90 376277

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

59
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.0/200/90 376278

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

60
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.5/200/90 376279

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

61
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   4.0/200/90 376280

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

62
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   5.0/200/90 376281

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

63 Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   6.0/200/90 376282 Biotronik AG Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy SWITZERLAND



Sĩ

64
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   7.0/200/90 376283

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

65
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.0/220/90 376284

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

66
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.5/220/90 376285

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

67
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.0/220/90 376286

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

68
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.5/220/90 376287

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

69
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   4.0/220/90 376288

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

70
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   5.0/220/90 376289

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

71
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   6.0/220/90 376290

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

72
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   7.0/220/90 376291

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

73
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.5/20/130 357486

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

74
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.0/20/130 357487

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

75
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.5/20/130 357488

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

76
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   4.0/20/130 357489

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

77
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   5.0/20/130 357490

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

78
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   6.0/20/130 366116

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

79
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   7.0/20/130 366117

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

80
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.5/40/130 357491

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

81
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.0/40/130 357492

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

82
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.5/40/130 357493

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

83
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   4.0/40/130 357494

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

84
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   5.0/40/130 357495

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

85 Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   6.0/40/130 357496 Biotronik AG Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy SWITZERLAND



Sĩ

86
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   7.0/40/130 357497

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

87
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.5/60/130 366120

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

88
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.0/60/130 366121

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

89
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.5/60/130 366122

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

90
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   4.0/60/130 357498

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

91
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   5.0/60/130 357499

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

92
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   6.0/60/130 357500

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

93
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   7.0/60/130 357501

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

94
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.5/80/130 357502

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

95
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.0/80/130 357503

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

96
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.5/80/130 357504

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

97
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   4.0/80/130 357505

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

98
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   5.0/80/130 357506

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

99
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   6.0/80/130 366124

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

100
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   7.0/80/130 366125

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

101
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.5/120/130 357507

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

102
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.0/120/130 357508

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

103
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.5/120/130 357509

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

104
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   4.0/120/130 357510

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

105
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   5.0/120/130 357511

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

106
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   6.0/120/130 366127

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

107 Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   7.0/120/130 366128 Biotronik AG Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy SWITZERLAND



Sĩ

108
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.5/150/130 366130

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

109
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.0/150/130 366131

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

110
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.5/150/130 366132

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

111
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   4.0/150/130 366133

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

112
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   5.0/150/130 366134

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

113
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   6.0/150/130 366135

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

114
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   7.0/150/130 366136

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

115
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.5/170/130 357512

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

116
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.0/170/130 357513

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

117
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.5/170/130 357514

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

118
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   4.0/170/130 376292

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

119
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   5.0/170/130 376293

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

120
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   6.0/170/130 376294

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

121
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   7.0/170/130 376295

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

122
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.5/200/130 376297

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

123
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.0/200/130 376298

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

124
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.5/200/130 376299

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

125
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   4.0/200/130 376300

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

126
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   5.0/200/130 376301

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

127
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   6.0/200/130 376302

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

128
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   7.0/200/130 376303

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

129 Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.5/220/130 376305 Biotronik AG Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy SWITZERLAND



Sĩ

130
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.0/220/130 376306

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

131
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   3.5/220/130 376307

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

132
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   4.0/220/130 376308

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

133
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   5.0/220/130 376309

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

134
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   6.0/220/130 376310

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

135
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   7.0/220/130 376311

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

136
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.0/20/150 366115

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

137
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.0/40/150 366118

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

138
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.0/60/150 366119

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

139
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.0/80/150 366123

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

140
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.0/120/150 366126

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

141
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.0/150/150 366129

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

142
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.0/170/150 366137

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

143
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.0/200/150 376296

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND

144
Bóng nong can thiệp mạch máu Passeo-18   2.0/220/150 376304

Biotronik AG
Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, Thụy

Sĩ
SWITZERLAND


